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LỜI NÓI ĐẦU
Đức và Pháp là hai nền kinh tế lớn nhất EU, đồng thời cũng là những nước tiên phong từ những cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên. Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0), Chính phủ và các doanh nghiệp tại hai nước này cũng đang thể hiện những quyết tâm và đầu tư mạnh mẽ để đổi mới các nền công nghiệp vốn đã là thế mạnh của họ. 

EVFTA không chỉ tạo ra các cơ hội về thương mại mà còn giúp các doanh nghiệp Việt Nam từng bước tiến vào các chuỗi cung ứng tại châu Âu. Những kinh nghiệm, công nghệ có thể học hỏi từ các nền kinh tế hàng đầu tại EU như Đức và Pháp sẽ mở ra những cơ hội để ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Việt Nam tiến nhanh hơn trong thời gian tới. 

Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với tiến trình hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới hiện nay, CNHT Việt Nam tuy đã có những bước tiến nhất định, song vẫn còn nhiều dư địa phát triển, cần có những động lực, giải pháp hiệu quả để có thể đáp ứng được nhu cầu sản xuất trong nước và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Đặc biệt, đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 diễn biến phức tạp từ quý II/2021 đến nay đã dẫn đến những thách thức lớn chưa từng có cho sản xuất công nghiệp và chuỗi cung ứng cho sản xuất hàng hóa của Việt Nam. Đây cũng là áp lực để tăng cường năng lực các ngành CNHT, tăng dần khả năng tự chủ về sản xuất để giảm thiểu nguy cơ gián đoạn các chuỗi cung ứng cũng như những tổn thất do các cú sốc như dịch bệnh, thiên tai, xung đột thương mại gây ra.
Để góp phần trợ lực cho quá trình phục hồi của công nghiệp nói chung và CNHT nói riêng, dần ổn định lại chuỗi cung ứng và tìm ra các cơ hội bứt phá, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại thực hiện chuyên đề phân tích chuyên sâu về “Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của CHLB Đức, Pháp và kinh nghiệm cho Việt Nam”. 
Nội dung chuyên đề gồm: 

- Tổng quan về kinh tế và công nghiệp CHLB Đức, Pháp.

- Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của CHLB Đức, Pháp.

- Đề xuất ứng dụng một số kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ của CHLB Đức, Pháp trong thực tiễn tại Việt Nam

TÓM TẮT
 Đức và Pháp là hai nền kinh tế lớn nhất EU, đồng thời cũng là những nước tiên phong trong những cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên. Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0), Chính phủ và các doanh nghiệp tại hai nước này cũng đang thể hiện những quyết tâm và đầu tư mạnh mẽ để đổi mới các nền công nghiệp vốn đã là thế mạnh của họ. Đặc biệt, nền tảng cho phát triển các ngành công nghiệp thành phẩm là sự thành công của các ngành công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ. Đầu tư nghiêm túc, bài bản từ khâu nghiên cứu và phát triển R&D đến tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng và năng suất thông qua hệ thống tiêu chuẩn chất lượng và các quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế là những kinh nghiệm đã được đúc rút từ nhiều thập kỷ phát triển côn nghiệp hỗ trợ tại hai nền kinh tế này. 
Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, tự động hóa được đẩy mạnh trong tất cả các lĩnh vực; đồng thời yêu cầu về đổi mới, tái cấu trúc các chuỗi cung ứng theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường cũng đang đặt ra những bài toán phức tạp nhưng nếu giải được sẽ là chìa khóa để công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo tại Đức và Pháp tiếp tục vươn lên một tầm cao mới, thậm chí khoảng cách với các thị trường khác càng thêm lớn. 

Ở cách tiếp cận tích cực, EVFTA không chỉ tạo ra các cơ hội về thương mại mà còn giúp các doanh nghiệp Việt Nam từng bước tiến vào các chuỗi cung ứng tại châu Âu. Những kinh nghiệm, công nghệ có thể học hỏi từ các nền kinh tế hàng đầu tại EU như Đức và Pháp sẽ mở ra những cơ hội để ngành CNHT Việt Nam tiến nhanh hơn trong thời gian tới. 

Đức: 

Để có các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển, Đức đặc biệt chú trọng đến các ngành công nghiệp hỗ trợ. Sự đầu tư nghiêm túc trong một thời gian dài đã tạo cơ sở cho một loạt các ứng dụng, sản phẩm sáng tạo và dịch vụ hỗ trợ mới trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau, giúp nước này liên tục duy trì được năng lực cạnh tranh cả về năng suất và chất lượng của các ngành công nghiệp. 

Năm 2020 và 2021, nền kinh tế Đức bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 và các đợt đóng cửa giãn cách xã hội liên tục, nhưng chính sách hỗ trợ và phục hồi kinh tế đáng kể đã giảm thiểu thất nghiệp. Nền kinh tế giảm 4,8% vào năm 2020. Sau khi phục hồi kinh tế vào nửa cuối năm 2020, số lượng ca bệnh nhiễm mới tăng mạnh trong quý 3/2020 đã đưa ra các hạn chế mới kể từ tháng 11/2020, dần dần được mở rộng trong những tháng tiếp theo. Kết quả, tổng sản phẩm quốc nội giảm 1,8% trong quý đầu tiên của năm 2021, nhưng sự phục hồi rõ rệt bắt đầu ​​từ nửa cuối năm 2021, khi quá trình tiêm chủng tiến triển và nền kinh tế mở cửa trở lại. Sự hỗ trợ đáng kể của chính phủ cho nền kinh tế, đặc biệt là kế hoạch làm việc ngắn hạn mở rộng ( Kurzarbeit) cũng như phát triển ngành kinh tế mũi nhọn là công nghiệp đã giúp CHLB Đức bảo vệ được thị trường lao động trong suốt cuộc khủng hoảng và ổn định sản xuất công nghiệp, hỗ trợ phát triển nền kinh tế.  
Pháp: 

Pháp là nền kinh tế lớn thứ hai EU và có vai trò quan trọng trong thương mại toàn cầu. Đây là nhà xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa thứ sáu trên thế giới và thương mại chiếm hơn 65% GDP của đất nước. Pháp chủ yếu xuất khẩu máy bay, ô tô, dược phẩm, thực phẩm (rượu), hydrocacbon và linh kiện điện tử. 
Điểm chung của hai quốc gia này là công nghiệp chính là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần lớn trong phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Nhằm chủ động trong sản xuất công nghiệp, Đức và Pháp cũng rất chú trọng đến công nghiệp hỗ trợ (CNHT), xác định mục tiêu chiến lược trong chuỗi cung ứng cho các sản phẩm công nghiệp.
Trong chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ quốc gia, cả Đức và Pháp đã dành 1,7 tỷ euro để hỗ trợ địa phương phát triển và sản xuất tế bào pin cho xe điện nhằm phá vỡ sự phụ thuộc của các nhà sản xuất ô tô EU vào các nhà cung cấp châu Á.
Cũng tương tự như Đức, nền kinh tế Pháp bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19 trong năm 2020 và 2021. 

Ngày 12/10/2021, Tổng thống Pháp công bố kế hoạch đầu tư 30 tỷ euro cho nước Pháp trong 5 năm sắp tới. Mục tiêu đề ra nhằm khẳng định vị trí của Pháp trên bản đồ công nghiệp quốc tế. Pháp chú trọng vào những lĩnh vực như công nghệ sạch, y khoa, tự chủ về năng lượng, đẩy mạnh ngành công nghiệp sản xuất linh kiện bán dẫn, đưa nước Pháp thành một trung tâm công nghệ cao. 

Từ những kinh nghiệm của hai quốc gia thành công trong phát triển công nghiệp, doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam có thể ứng dụng một số giải pháp, chiến lược của Đức và Pháp phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam. 
Trên cơ sở phân tích các kinh nghiệm về phát triển CNHT của Đức và Pháp- hai nền kinh tế hàng đầu tại EU có thể rút ra một số giải pháp có thể thực hiện trong thực tiễn CNHT Việt Nam.
: Kinh nghiệm từ Đức và Pháp cho thấy nền tảng chính sách phù hợp và đồng bộ sẽ quyết định tốc độ tiến lên hay thụt lùi của các ngành công nghiệp hỗ trợ. 

Nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ, bảo đảm nguồn nguyên vật liệu, linh phụ kiện và nâng cao giá trị gia tăng tạo ra trong nước, trước hết, cần rà soát, xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp với các cam kết hội nhập quốc tế để hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển.

Hướng vận dụng linh hoạt: Xét trong điều kiện thực tiễn của Việt Nam và bối cảnh mới hiện nay, có thể thấy điểm khác biệt so với thời kỳ đầu phát triển CNHT tại Đức và Pháp là hiện n ay các ngành CNHT của Việt Nam khởi động trong bối cảnh hội nhập kinh tế và Việt Nam áp dụng những điều kiện của các hiệp định thương mại tự do (FTA). Môi trường pháp lý do đó vừa phải đảm bảo hỗ trợ sản xuất trong nước, vừa tuân thủ các cam kết quốc tế trong đó không thể áp dụng các biện pháp bảo hộ không bị cấm trong các thỏa ước, hiệp định quốc tế. Như vậy công cụ thuế nhập khẩu và hạn ngạch không thể phát huy mà thay vào đó tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng cũng như định hướng cho các doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi giá trị, nhất là khai thác thị trường mới.

Nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa bằng cách chính sách hỗ trợ về khoa học công nghệ, nguồn nhân lực, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà quan liêu, thu hút đầu tư, tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong nước hợp tác với các doanh nghiệp từ EU như Đức và Pháp, qua đó giúp họ học hỏi từ các doanh nghiệp FDI; hoặc nếu may mắn hơn thì có thể xây dựng mối liên kết, đối tác bền vững và nhận chuyển giao công nghệ.
NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
I. TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VÀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CỦA CHLB ĐỨC VÀ PHÁP 
1. CHLB Đức
1.1. Đặc điểm 
1.1.1. Kinh tế: 

Viện Nghiên cứu kinh tế Ifo dự báo GDP của Đức quý 4/2021 giảm 0,5% so với quý 3/2021. Chuỗi cung ứng tắc nghẽn liên tục và đợt dịch thứ 4 đang khiến kinh tế Đức chậm lại rõ rệt. 
Ifo cũng dự báo lạm phát tại Đức tăng tốc, lên 3,1% năm nay và 3,3% năm tới. Tốc độ này vượt xa mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Lạm phát được dự báo sẽ không quay về mức bình thường cho đến năm 2023.

Nhận định được đưa ra trong bối cảnh các nước trên thế giới chuẩn bị cho khả năng bùng phát dịch do biến chủng Omicron gây ra. Việc này có thể càng gây sức ép lên chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đã rất căng và buộc các ngân hàng trung ương cân nhắc lại kế hoạch rút kích thích.
Trong báo cáo kinh tế thường niên, Hội đồng chuyên gia kinh tế Đức đã giảm mạnh dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu trong năm nay xuống 2,7%, chủ yếu do tình trạng thiếu nguyên liệu trong ngành xây dựng và ô tô làm chậm tiến trình phục hồi sau đại dịch COVID-19. 

Thay vì mức dự báo đưa ra hồi tháng 3/2021 là 3,1%, các nhà kinh tế cho rằng tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn nhất châu Âu sẽ chỉ đạt 2,7% trong năm nay. Tuy nhiên, trong năm tới, nếu nhu cầu tư nhân đối với các ngành dịch vụ và việc sản xuất trở lại bình thường, tăng trưởng sẽ được thúc đẩy và được dự báo sẽ đạt mức 4,6%. Dù vậy vẫn có những rủi ro đáng kể đối với sự phát triển của nền kinh tế, bao gồm tắc nghẽn việc giao hàng kéo dài và đại dịch bùng phát trở lại vào mùa đông. Tuần đầu tháng 12/2021, số ca tử vong trong ngày vì COVID-19 tại Đức cao nhất kể từ tháng 2/2021.
Chỉ số nhà quản lý mua hàng tổng hợp IHS Markit (PMI) ở mức 50,0 trong tháng 12/2021, giảm từ 52,2 trong tháng 11/2021. Đây là mức thấp nhất trong 18 tháng trở lại đây, chủ yếu so hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ suy giảm vì gia tăng các trường hợp Covid-19 mới trong nước, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh mới.  
Ngược lại, hoạt động sản xuất tăng tốc khi sản lượng tăng với tốc độ mạnh nhất trong ba tháng qua nhờ phần nào giảm bớt gián đoạn chuỗi cung ứng và tăng đơn đặt hàng mới. 
Về mặt giá cả, cả chi phí đầu vào và đầu ra vẫn tăng, mặc dù tốc độ tăng giá đã giảm bớt phần nào, với áp lực giá tăng cao nhất trong lĩnh vực sản xuất. FocusEconomics dự báo ​​đầu tư cố định sẽ tăng 4,1% vào năm 2022.
Biểu đồ 1: Chỉ số PMI của Đức giai đoạn tháng 12/2019 – 12/2021
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Nguồn: FocusEconomics
1.1.2. Công nghiệp
a) Sản xuất:

Khu vực công nghiệp đóng vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển và việc làm ở Đức mạnh hơn nhiều so với các quốc gia khác. Trong nhiều thập kỷ, các nhà sản xuất của Đức đã nổi tiếng trong việc cung cấp các sản phẩm sáng tạo chất lượng cao - nhờ vào đội ngũ công nhân có tay nghề cao và nghiên cứu phát triển công nghiệp xuất sắc của họ.
Tuy có nhiều tập đoàn công nghiệp lớn, nhưng xương sống của kinh tế Đức lại là các công ty với quy mô trung bình dưới 1000 nhân viên. Nền tảng cho sức mạnh cạnh tranh quốc tế không chỉ nằm ở các tập đoàn lớn như Siemens, Volkswagen, Allianz, SAP hoặc BASF được niêm yết trên thị trường chứng khoán mà còn nằm ở hàng chục nghìn doanh nghiệp chế biến, gia công vừa và nhỏ (có dưới 500 nhân công), đặc biệt trong các ngành chế tạo máy và công nghiệp phụ trợ, cũng như trong ngành công nghệ Nano và sinh học. Những doanh nghiệp này thực sự tạo nên xương sống cho nền kinh tế Đức, tạo việc làm cho hơn 25 triệu người. Ngày nay, các công ty vừa và nhỏ cung cấp việc làm cho gần 70% lực lượng lao động của Đức.

4 ngành công nghiệp chủ đạo của Đức bao gồm sản xuất ô tô, điện tử, cơ khí và hóa chất.
b) Về xuất khẩu:

 Đức là nước xuất khẩu lớn thứ ba trên thế giới, với kim ngạch xuất khẩu chiếm gần một nửa tổng sản lượng kinh tế của nước này. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Đức là: xe có động cơ, rơ moóc và sơ mi rơ moóc; máy móc và thiết bị; hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản phẩm máy tính, điện tử và quang học; thiết bị điện; các sản phẩm dược phẩm cơ bản và các chế phẩm dược phẩm; thiết bị vận tải khác; sản phẩm thực phẩm; kim loại cơ bản; và các sản phẩm cao su và nhựa. Các đối tác xuất khẩu chính là: Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Anh và Hà Lan, Ý, Áo và Ba Lan, Thụy Sĩ và Bỉ.
Biểu đồ 2: Xuất khẩu của Đức 10 tháng năm 2021 
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Nguồn: Tradingeconomics

Kim ngạch xuất khẩu của Đức năm 2021 dự báo tăng 9,0% so với năm 2020, nhờ nhu cầu từ Trung Quốc tăng và được hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ (được thúc đẩy bởi các gói kích thích lớn). 
Đức là một trong những nước xuất khẩu thành công nhất trên thế giới. Hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ này chủ yếu nhờ vào hiệu quả của lĩnh vực công nghiệp Đức. 50% sản lượng công nghiệp Đức được xuất khẩu sang các thị trường trên thế giới. 

Bảng 3: Xuất khẩu một số sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ của Đức 10 tháng 2021
Đơn vị tính: USD

	Hàng hóa
	Giá trị xuất khẩu T11/2020
	Giá trị xuất khẩu T12/2020
	Giá trị xuất khẩu T1/2021
	Giá trị xuất khẩu T2/2021
	Giá trị xuất khẩu T3/2021
	Giá trị xuất khẩu T4/2021
	Giá trị xuất khẩu T5/2021
	Giá trị xuất khẩu T6/2021
	Giá trị xuất khẩu T7/2021
	Giá trị xuất khẩu T8/2021
	Giá trị xuất khẩu T9/2021
	Giá trị xuất khẩu T10/2021


	Máy và thiết bị cơ khí có các chức năng riêng lẻ, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác . . .
	1.553.415
	1.622.419
	1.280.187
	1.423.795
	1.687.882
	1.406.807
	1.406.218
	1.529.560
	1.514.187
	1.382.549
	1.438.353
	1.550.007

	Máy xử lý dữ liệu tự động và các đơn vị của chúng; máy đọc từ tính hoặc quang học . . .
	1.625.418
	1.651.861
	1.557.529
	1.421.828
	1.547.450
	1.503.528
	1.356.498
	1.458.081
	1.377.580
	1.437.784
	1.656.087
	1.525.191

	Máy ly tâm, bao gồm máy sấy ly tâm (không bao gồm máy để tách đồng vị); lọc hoặc . . .
	1.416.287
	1.255.774
	1.272.555
	1.336.162
	1.567.198
	1.407.593
	1.310.854
	1.596.413
	1.351.782
	1.377.605
	1.472.781
	1.355.294

	Vòi, tắc te, van và các thiết bị tương tự dùng cho đường ống, vỏ nồi hơi, bể chứa, thùng chứa hoặc tương tự ,. . .
	1.219.383
	1.065.632
	1.145.188
	1.283.078
	1.449.332
	1.264.615
	1.273.072
	1.341.823
	1.322.046
	1.220.592
	1.309.392
	1.251.624

	Trục truyền động, bao gồm trục cam và trục khuỷu, và tay quay; mang vỏ và đồng bằng . . .
	1.091.021
	1.006.097
	1.045.525
	1.173.243
	1.361.117
	1.144.881
	1.105.922
	1.212.734
	1.118.484
	1.017.290
	1.122.123
	1.056.248

	Các bộ phận chỉ thích hợp để sử dụng duy nhất hoặc chủ yếu với động cơ piston đốt trong của nhóm này . . .
	1.178.857
	986.902
	1.107.999
	1.163.080
	1.364.583
	1.178.915
	1.113.672
	1.242.774
	1.092.693
	947.144
	1.052.848
	1.015.584

	Bơm chất lỏng, có hoặc không gắn thiết bị đo lường (không bao gồm bơm gốm và ...
	987.323
	897.862
	898.147
	990.740
	1.143.430
	996.383
	942.715
	1.039.222
	1.008.263
	926.632
	982.782
	954.997

	Máy bơm không khí hoặc chân không (không bao gồm thang máy hợp chất khí, thang máy và băng tải khí nén); . . .
	860.148
	755.162
	776,964
	893.801
	971.737
	887.555
	835.438
	936.023
	875.483
	792.758
	909.016
	815.659

	Máy rửa bát; máy làm sạch hoặc làm khô chai lọ hoặc các vật chứa khác; máy móc . . .
	772.475
	888.639
	579.287
	617.522
	719.858
	679.137
	723.463
	681.859
	705,205
	734.130
	744.823
	694,914

	Máy in được sử dụng để in bằng tấm, xi lanh và các thành phần in khác . . .
	866.684
	835.505
	715.856
	805.268
	944.440
	743.690
	794.851
	873.375
	754.689
	732.590
	798.631
	681.569

	Máy bay phản lực, động cơ phản lực cánh quạt và các tuabin khí khác
	527.862
	588,674
	439.647
	393,157
	588.348
	457.333
	477.170
	512.520
	583.095
	582.289
	540.493
	558.313

	Động cơ pít-tông đốt trong đánh lửa nén "động cơ diesel hoặc bán diesel"
	482,915
	448.496
	440.772
	505.330
	568.204
	655.826
	582.163
	530.512
	508.997
	425.590
	477.218
	553.564

	Máy móc, nhà máy hoặc thiết bị thí nghiệm đã hoặc chưa đốt nóng bằng điện (trừ lò nung, ...
	566.988
	575.614
	423,928
	435.697
	689.243
	502.112
	634.694
	502.407
	517.810
	476.815
	497.480
	498.445

	Máy móc để gia công cao su hoặc chất dẻo hoặc để sản xuất các sản phẩm từ những vật liệu này , . . .
	580.395
	585.536
	418.800
	524,696
	550.045
	509.055
	511.341
	545.077
	484.107
	458,963
	511.365
	469.522

	Các bộ phận chỉ thích hợp sử dụng hoặc chủ yếu cho máy móc thuộc nhóm 8425 đến 8430, nes
	398.397
	370,961
	343.308
	414.875
	482.675
	447.890
	437.540
	465.721
	467.170
	383.024
	441.885
	460.286

	Ổ bi hoặc ổ lăn (trừ bi thép thuộc nhóm 7326); các bộ phận của chúng
	443.610
	422.526
	417.498
	482.055
	535.463
	472.251
	461.818
	484.761
	478,694
	447.614
	456.478
	430.881

	Máy móc nâng, xử lý, xếp hoặc dỡ hàng, ví dụ như thang máy, thang cuốn, băng tải, điện thoại di động . . .
	478.025
	497.042
	336.534
	360.281
	471.765
	444.144
	422,935
	430.140
	483.201
	410.094
	451.292
	418.586

	Động cơ pittông đốt trong quay hoặc pittông đánh lửa bằng tia lửa điện
	546.699
	389.850
	453.182
	524.867
	581.798
	660.813
	544.226
	534.796
	451.531
	348.602
	446.037
	390.447

	Các bộ phận và phụ kiện (trừ nắp, hộp đựng và những thứ tương tự) chỉ thích hợp để sử dụng . . .
	364.515
	326.711
	401.219
	295.578
	363.603
	326.606
	375.228
	351.393
	329.884
	320.536
	385.735
	364.689

	Xe nâng người; tác phẩm xe tải khác gắn với nâng hoặc thiết bị (trừ straddle xử lý ...
	326.237
	242.382
	265.861
	318.756
	353.297
	316.624
	338.145
	311.321
	333.082
	268.167
	366.609
	320.543

	Các thiết bị cơ khí, có hoặc không vận hành bằng tay, để chiếu, phân tán hoặc phun . . .
	277.589
	264.001
	265.029
	376.082
	391.897
	336.044
	328.801
	337.530
	314.348
	268.231
	281.423
	315.416

	Dụng cụ làm việc bằng tay, bằng khí nén, bằng thủy lực hoặc bằng điện hoặc không dùng điện . . .
	295.314
	247.049
	277.341
	339.430
	372.648
	346.480
	331.840
	340.438
	326.500
	274.534
	318.044
	315.214

	Các bộ phận và phụ kiện thích hợp để sử dụng duy nhất hoặc chủ yếu với các máy công cụ của nhóm . . .
	291.490
	269.488
	238.398
	292.101
	338.144
	292.128
	297.282
	315.774
	309.594
	281.783
	304.619
	310.085

	Máy ủi tự hành, máy san góc, máy san, máy san, máy nạo, xẻng cơ khí, máy xúc , . . .
	303.756
	236.597
	301.779
	403.063
	414.286
	374,939
	371.565
	352.033
	370.005
	230.773
	331.367
	306.856

	Tủ lạnh, tủ đông và thiết bị làm lạnh hoặc cấp đông khác, điện hoặc loại khác; nhiệt . . .
	258.520
	193.845
	214.151
	248.640
	271.894
	264.494
	239.834
	295.067
	241.840
	271.313
	269.587
	283.347


Nguồn: Trademap

Công nghiệp là trọng tâm của hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ của Đức. Đất nước này dẫn đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như sản xuất xe cộ, cơ khí và nhà máy, hóa chất và dược phẩm. Điều này phản ánh một cách ấn tượng sự đánh giá cao của các sản phẩm “made in Germany” trên khắp thế giới.
Kết quả hoạt động của các ngành sản xuất chủ chốt

Ô tô: Sản lượng xe có động cơ và các bộ phận liên quan của Đức được dự kiến sẽ tăng khoảng 17% vào năm 2021, sau khi sụt giảm 25% vào năm 2020. Tuy nhiên, gián đoạn sản xuất tạm thời do thiếu hụt chất bán dẫn có thể làm chậm tốc độ phục hồi. Rủi ro tín dụng của nhiều nhà cung cấp ô tô vẫn ở mức cao. Trong khi các khoản hỗ trợ và cho vay của chính phủ có tác động tích cực đến tính thanh khoản của doanh nghiệp, các khoản vay này thường ngắn hạn và yêu cầu hoàn trả tuyến tính, có nghĩa là doanh nghiệp phải giữ khả năng thanh khoản trong thời gian ngắn.

Hóa chất: Sản xuất đã phục hồi trở lại trong quý 4 năm 2020 và mặc dù có sự sụt giảm trong quý 1 nhưng dự báo sẽ tăng 4% vào năm 2021, với kim ngạch tăng 5%. Hầu hết các doanh nghiệp vẫn có khả năng phục hồi về tài chính và tình hình rủi ro tín dụng vẫn ở mức khá.

Xây dựng: Ngành công nghiệp này vẫn tương đối không bị ảnh hưởng bởi những tác động tồi tệ nhất của đại dịch và sản lượng được dự báo sẽ tăng hơn 3% vào năm 2021 sau khi tăng 1,8% vào năm 2020. Hoạt động xây dựng nhà ở sẽ vẫn là động lực chính của tăng trưởng. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của mảng xây dựng công nghiệp / thương mại vẫn bị giảm sút do đầu tư kinh doanh vào thương mại, bán lẻ và cao ốc văn phòng giảm. Ngoài ra, các doanh nghiệp xây dựng hiện đang bị ảnh hưởng bởi sự khan hiếm vật liệu xây dựng (ví dụ như cốt thép, vật liệu cách nhiệt, gỗ), với khó khăn trong việc chuyển giá mua cao hơn cho những mặt hàng đó cho khách hàng cuối cùng. Do sự thiếu hụt nguyên liệu, nguy cơ chậm trễ của dự án đã tăng lên.

Máy móc/Kỹ thuật: Sau khi doanh số bán hàng 12% và sản lượng giảm 14% vào năm 2020, hiệp hội ngành công nghiệp VDMA dự kiến ​​sản xuất cơ khí chế tạo sẽ phục hồi 7% vào năm 2021. Tuy nhiên, bất chấp sự phục hồi đang diễn ra, các doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với các vấn đề về thanh khoản và lợi nhuận, và triển vọng đối với các phân ngành như máy in và máy công cụ cho ô tô vẫn giảm. 

Kim loại và Thép: Cả hai ngành đều đã chứng kiến ​​sự phục hồi về đơn đặt hàng và doanh số kể từ quý 3 năm 2020, và tình hình thanh khoản của hầu hết các doanh nghiệp đều ổn định hoặc tốt. Các nhà sản xuất thép hiện đang hưởng lợi từ giá bán cao hơn do nhu cầu ngày càng tăng và nguồn cung thép thiếu hụt. Do đó, dự báo về tình hình hoạt động kinh doanh / rủi ro tín dụng của kim loại và thép gần đây đã được nâng hạng từ “Kém” lên “Khá” (xem biểu đồ trên cùng). Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong phân ngành sản xuất ống, cùng với các nhà cung cấp ô tô nhỏ hơn không được hưởng lợi từ sự gia tăng nhu cầu ô tô hiện nay ở thị trường Trung Quốc và Hoa Kỳ, vẫn phải đối mặt với rủi ro tín dụng cao. 

1.2. Kế hoạch phục hồi hậu COVID-19

Sau cuộc khủng hoảng chưa từng có do đại dịch, kế hoạch phục hồi và phục hồi của Đức đáp ứng nhu cầu cấp thiết là thúc đẩy sự phục hồi mạnh mẽ và giúp nước Đức sẵn sàng cho tương lai. Những cải cách và đầu tư trong kế hoạch sẽ giúp Đức trở nên bền vững hơn, linh hoạt hơn và chuẩn bị tốt hơn cho những thách thức và cơ hội của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và xanh. Để đạt được mục tiêu này, kế hoạch bao gồm 40 biện pháp. Trong đó, Đức được hỗ trợ 25,6 tỷ Euro từ EU. 42% kế hoạch sẽ hỗ trợ các mục tiêu về khí hậu và ít nhất 52% kế hoạch sẽ hỗ trợ thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. 
Kế hoạch này sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm, mục tiêu nâng tổng sản phẩm quốc nội của Đức thêm 0,4% lên 0,7% vào năm 2026. Sự thúc đẩy nền kinh tế này sẽ mang lại cho 135 000 người có việc làm. Đức sẽ được hưởng lợi đáng kể từ các kế hoạch phục hồi và chống chịu của các quốc gia thành viên khác trong EU, chẳng hạn như thông qua việc gia tăng xuất khẩu và hiệu ứng lan tỏa từ các khoản đầu tư và cải cách ở các quốc gia thành viên EU khác. 
Hình 1: Dự kiến kết quả từ kế hoạch phục hồi kinh tế hậu Covid-19 của Đức
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Nguồn: ec.europa.eu
Khi thiết kế kế hoạch, các cơ quan chức năng của Đức đã tham vấn các đối tác xã hội trong nước và khu vực và các bên liên quan, đồng thời theo đuổi đối thoại chặt chẽ với Ủy ban EC trước khi chính thức đệ trình kế hoạch vào ngày 28/4/2021. Vào ngày 22/6/2021, Ủy ban đã thông qua kế hoạch. Kế hoạch lần lượt được Hội đồng EU thông qua vào ngày 13/7/2021, mở đầu cho việc thực hiện và cung cấp tài chính.
Trong lĩnh vực chính sách khí hậu và môi trường, Đức phải đối mặt với thách thức khử cacbon trong ngành công nghiệp của mình. Giảm phát thải khí nhà kính cũng đòi hỏi Đức phải làm cho lĩnh vực giao thông vận tải của mình bền vững hơn và cải tạo kho xây dựng để tăng hiệu quả sử dụng năng lượng.
Các biện pháp chính cho quá trình chuyển đổi xanh

Kế hoạch bao gồm 3,3 tỷ euro dành cho việc khử cacbon trong nền kinh tế, đặc biệt là ngành công nghiệp, tập trung vào hydro tái tạo; là một phần của nỗ lực toàn châu Âu, 1,5 tỷ euro sẽ được đầu tư để giúp nền kinh tế Đức có bước nhảy vọt hướng tới hydro tái tạo ở tất cả các giai đoạn của chuỗi giá trị (bao gồm sản xuất, cơ sở hạ tầng và sử dụng). 5,4 tỷ euro sẽ được dành để làm cho lĩnh vực giao thông trở nên xanh hơn bằng cách hỗ trợ ô tô điện, xe buýt sạch và đường sắt. Ví dụ, kế hoạch sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính để mua hơn 560 000 phương tiện không phát thải hoặc khí thải thấp. 2,5 tỷ Euro sẽ được chi cho một chương trình cải tạo quy mô lớn nhằm tăng hiệu quả sử dụng năng lượng của các tòa nhà dân cư. Dự án ví dụ: Hỗ trợ người dân Đức mua ô tô điện.
Kế hoạch phục hồi và phục hồi của Đức sẽ giúp người dân chuyển sang sử dụng xe điện sạch bằng cách hỗ trợ tài chính để mua hơn 560.000 xe đã khử cacbon. Biện pháp này sẽ giảm giá mua xe điện thường cao hơn giá xe động cơ đốt trong, kích thích thị trường. Ngoài ra còn được bổ sung bởi các biện pháp khác của kế hoạch như tài trợ cho việc lắp đặt 50.000 điểm sạc có thể truy cập công khai và 400.000 điểm sạc tiếp theo trong các tòa nhà dân cư. Việc thúc đẩy di chuyển điện là điều cần thiết để đạt được các mục tiêu khí hậu trong lĩnh vực giao thông.
Các biện pháp chính cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số

Kế hoạch phục hồi và phục hồi của Đức hỗ trợ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số với một số khoản đầu tư và cải cách. Các biện pháp quan trọng của kế hoạch bao gồm: đầu tư vào một sáng kiến ​​toàn châu Âu về công nghệ vi điện tử và truyền thông trị giá 1,5 tỷ Euro; đầu tư vào một sáng kiến ​​trên toàn châu Âu về cơ sở hạ tầng và dịch vụ đám mây thế hệ tiếp theo trị giá 750 triệu Euro và cung cấp hơn 115 dịch vụ công liên bang và 100 khu vực vào năm 2022, phù hợp với Đạo luật truy cập trực tuyến (3 tỷ Euro). Kế hoạch cũng sẽ hiện đại hóa và kết nối các sổ đăng ký để giảm bớt gánh nặng hành chính cho các doanh nghiệp và công dân (275 triệu euro) và tạo ra nền tảng giáo dục trực tuyến quốc gia đầu tiên giúp người học có được năng lực dựa trên lộ trình học tập cá nhân của họ (630 triệu euro).
Dự án ví dụ: Sáng kiến ​​quy mô lớn xuyên biên giới của châu Âu về điện toán đám mây và vi điện tử
Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, Dự án quan trọng về lợi ích chung của châu Âu (IPCEI) về vi điện tử sẽ đảm bảo rằng châu Âu có thể cạnh tranh trong ngành công nghệ cao quan trọng này bằng cách cải thiện hoạt động của EU, khả năng thiết kế điện tử và chuẩn bị triển khai thế hệ tiếp theo của bộ vi xử lý công suất thấp.
IPCEI thứ hai sẽ cung cấp cho Châu Âu thế hệ cơ sở hạ tầng và dịch vụ đám mây tiếp theo, để thúc đẩy triển khai công nghiệp các giải pháp đám mây thông minh và các giải pháp cạnh có tính sáng tạo cao, bảo mật cao, tiết kiệm năng lượng và hoàn toàn tuân thủ bảo vệ dữ liệu.
2. Cộng hòa Pháp
2.1. Đặc điểm
GDP quý 3/2021 của Pháp tăng 3,0%, tăng từ 1,3% trong quý thứ hai và đánh dấu mức tăng mạnh nhất kể từ quý 3 năm 2020. Sự tăng trưởng theo quý phần lớn được cho là nhờ sự cải thiện trong tiêu dùng của các hộ gia đình. Tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng tăng nhanh lên 5,0% theo quý được điều chỉnh theo mùa trong quý 3, đạt mức tăng trưởng cao nhất trong năm. Ngoài ra, tiêu dùng của chính phủ tăng mạnh 2,9% trong quý 3/2021. 

Pháp là một nước đóng vai trò quan trọng trong thương mại toàn cầu, là nhà xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa thứ sáu trên thế giới và thương mại chiếm hơn 65% GDP của quốc. 
Bảng 4: Xuất khẩu một số sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ của Pháp 10 tháng năm 2021

	Hàng hóa
	Giá trị xuất khẩu T1/2021
	Giá trị xuất khẩu T2/2021
	Giá trị xuất khẩu T3/2021
	Giá trị xuất khẩu T4/2021
	Giá trị xuất khẩu T5/2021
	Giá trị xuất khẩu T6/2021
	Giá trị xuất khẩu T7/2021
	Giá trị xuất khẩu T8/2021
	Giá trị xuất khẩu T9/2021
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Giá trị xuất khẩu T10/2021


	Máy bay phản lực, động cơ phản lực cánh quạt và các tuabin khí khác
	877.264
	970.272
	1.113.369
	853.500
	915.820
	1.105.415
	1.063.988
	1.119.002
	1.204.962
	1.298.825

	Máy ly tâm, bao gồm máy sấy ly tâm (không bao gồm máy để tách đồng vị); lọc hoặc . . .
	236.979
	236.308
	265.140
	254.773
	252.786
	279.429
	276.333
	232.025
	272.210
	248.536

	Vòi, tắc te, van và các thiết bị tương tự dùng cho đường ống, vỏ nồi hơi, bể chứa, thùng chứa hoặc tương tự ,. . .
	243,963
	247.364
	264.628
	240.789
	213.595
	248.586
	230.391
	186.134
	231.440
	219.201

	Bơm chất lỏng, có hoặc không gắn thiết bị đo lường (không bao gồm bơm gốm và ...
	206.355
	236.200
	245.819
	222.964
	206.848
	246.243
	211.755
	177.550
	228.331
	209.483

	Máy xử lý dữ liệu tự động và các đơn vị của chúng; máy đọc từ tính hoặc quang học . . .
	198.844
	210.270
	236.003
	207.184
	189.795
	279.495
	182.178
	194.849
	231.775
	200.629

	Các bộ phận chỉ thích hợp sử dụng hoặc chủ yếu cho máy móc thuộc nhóm 8425 đến 8430, nes
	153.719
	159.481
	190.441
	185.587
	166.689
	189.266
	172.260
	146.444
	180.329
	190.517

	Động cơ pít-tông đốt trong đánh lửa nén "động cơ diesel hoặc bán diesel"
	189.451
	181,989
	231.664
	181.061
	155.566
	218.160
	189.454
	94.867
	207.906
	188.184

	Máy bơm không khí hoặc chân không (không bao gồm thang máy hợp chất khí, thang máy và băng tải khí nén); . . .
	166.708
	172.422
	244.792
	202.388
	187.670
	210.568
	188.303
	179.643
	184.547
	174.080

	Máy ủi tự hành, máy san góc, máy san, máy san, máy nạo, xẻng cơ khí, máy xúc , . . .
	157.434
	170.137
	186,929
	166.256
	174.629
	166.068
	142.901
	73,979
	180.466
	167.988

	Trục truyền động, bao gồm trục cam và trục khuỷu, và tay quay; mang vỏ và đồng bằng . . .
	141.661
	149.488
	166.632
	146.578
	146.485
	174.592
	153.661
	131.026
	167.255
	155.860

	Ổ bi hoặc ổ lăn (trừ bi thép thuộc nhóm 7326); các bộ phận của chúng
	141.646
	144.010
	167.518
	148.516
	145.936
	161.274
	154.435
	120.678
	153.885
	153.469

	Tủ lạnh, tủ đông và thiết bị làm lạnh hoặc cấp đông khác, điện hoặc loại khác; nhiệt . . .
	108.474
	141.362
	160.363
	148.230
	136.027
	156.026
	153.702
	107.834
	166.552
	145.391

	Các bộ phận chỉ thích hợp để sử dụng duy nhất hoặc chủ yếu với động cơ piston đốt trong của nhóm này . . .
	171.831
	170.725
	189.740
	166.693
	145.103
	159.057
	139.825
	109.034
	140.906
	132.237

	Máy và thiết bị cơ khí có các chức năng riêng lẻ, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác . . .
	116.381
	118.699
	189.555
	130.607
	123.295
	162.244
	158.790
	110.410
	137.537
	129.276

	Xe nâng người; tác phẩm xe tải khác gắn với nâng hoặc thiết bị (trừ straddle xử lý ...
	97.793
	121.370
	132.186
	113.283
	100.108
	116.103
	132.389
	42.864
	120.307
	121.674

	Động cơ pittông đốt trong quay hoặc pittông đánh lửa bằng tia lửa điện
	183,197
	135.526
	164.144
	149.283
	123.582
	169.410
	123.863
	71,963
	109.408
	121.536

	Máy móc nâng, xử lý, xếp hoặc dỡ hàng, ví dụ như thang máy, thang cuốn, băng tải, điện thoại di động . . .
	80.292
	97.737
	120.409
	113.641
	107.831
	126.442
	98.794
	59.611
	94.675
	107.162

	Máy móc, nhà máy hoặc thiết bị thí nghiệm đã hoặc chưa đốt nóng bằng điện (trừ lò nung, ...
	95.103
	94.068
	128.626
	102.278
	102.930
	129.761
	120.650
	105.420
	108.189
	102.870

	Máy in được sử dụng để in bằng tấm, xi lanh và các thành phần in khác . . .
	89.045
	101.600
	122.470
	102.154
	104.519
	100.331
	110.008
	97.419
	107.884
	101.770

	Các bộ phận và phụ kiện (trừ nắp, hộp đựng và những thứ tương tự) chỉ thích hợp để sử dụng . . .
	90.254
	77,921
	96.419
	80.092
	92.560
	81.065
	78.759
	129.504
	61.225
	81.640

	Máy móc thu hoạch hoặc tuốt, bao gồm. máy đóng kiện rơm hoặc thức ăn gia súc; máy cắt cỏ hoặc cỏ khô; máy móc . . .
	96.852
	123.512
	160.340
	159.984
	147.436
	145.962
	111.656
	74.291
	87.862
	77.292

	Máy rửa bát; máy làm sạch hoặc làm khô chai lọ hoặc các vật chứa khác; máy móc . . .
	49.968
	57.167
	75.838
	64.548
	59.865
	82.517
	64.184
	71.056
	69.675
	72.280

	Máy móc, chưa được nêu rõ hoặc nêu ở nơi khác trong chương này, để chuẩn bị công nghiệp . . .
	37.984
	38.715
	45.800
	40.513
	41,724
	57.410
	48.691
	39.454
	52.362
	59.419

	Máy móc để gia công cao su hoặc chất dẻo hoặc để sản xuất các sản phẩm từ những vật liệu này , . . .
	50,982
	61.001
	82.403
	77.171
	47.068
	62.862
	67.341
	68.194
	60.670
	52.512

	Dụng cụ nông nghiệp, làm vườn hoặc lâm nghiệp máy móc thiết bị cho việc làm đất hoặc trồng trọt 
	48.252
	62.950
	76.667
	58,693
	42.280
	55.193
	58.567
	32.297
	52.302
	52.022


Nguồn: Trademap

Pháp chủ yếu xuất khẩu máy bay, xe cộ, dược phẩm, thực phẩm (rượu), hydrocacbon và linh kiện điện tử. Nước này nhập khẩu nhiều hàng tiêu dùng, xe cộ, hydrocacbon và các sản phẩm dược phẩm. Vào năm 2020, do đại dịch COVID-19, khối lượng thương mại giảm. Theo số liệu của IMF, khối lượng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ năm 2020 giảm -16,8% so với năm 2019 và khối lượng nhập khẩu giảm -11,4%. Dự kiến ​​khối lượng xuất khẩu phục hồi vào năm 2021 (+ 9%) và 2022 (+ 5,4%), với tốc độ nhanh hơn so với nhập khẩu, dự báo nhập khẩu tăng 8,5% vào năm 2021 và sẽ tăng 4,7% vào năm 2022.
Bảng 1: Một số chỉ số ngoại thương của Pháp

	Các chỉ số ngoại thương
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Ngoại thương (tính theo% GDP)
	61.1
	63.0
	64.4
	64.1
	57,8

	Cán cân thương mại (triệu USD)
	-35,747
	-51,541
	-57.411
	-52.568
	-71,279

	Cán cân Thương mại (Bao gồm Dịch vụ) (triệu USD)
	-13,239
	-23.499
	-28.339
	-28,451
	-56,749

	Nhập khẩu Hàng hóa và Dịch vụ (% Thay đổi Hàng năm)
	2,9
	4,5
	3.1
	2.3
	-11,9

	Xuất khẩu Hàng hóa và Dịch vụ (% Thay đổi Hàng năm)
	1,8
	4.4
	4,5
	1,6
	-15,8

	Nhập khẩu Hàng hóa và Dịch vụ (tính theo% GDP)
	30,9
	32.0
	32,7
	32,5
	29,9

	Xuất khẩu Hàng hóa và Dịch vụ (tính theo% GDP)
	30,2
	30,9
	31,7
	31,6
	27,9


Nguồn: Ngân hàng Thế giới WB
Các điều kiện bên ngoài cũng được cải thiện, với xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 2,5% trên cơ sở điều chỉnh theo mùa. Tuy nhiên, số lượng ca nhiễm Covid-19 gia tăng từ giữa tháng 11, cùng với sự xuất hiện của biến thể Omicron, đang ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Dự kiến, tăng trưởng của quý 4/ 2021 và quý 1/2022 lần lượt là 0,5% và 0,4%. 
Biểu đồ 3: GDP của Pháp giai đoạn quý 4/2017 – quý 4/2021
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Nguồn: FocusEconomics
Chỉ số nhà quản lý mua hàng Flash IHS Markit (PMI) đã giảm xuống 55,6 trong tháng 12/2021 từ mức 56,1 trong tháng 11/2021, nhưng vẫn báo hiệu sự cải thiện vững chắc về điều kiện kinh doanh so với tháng trước. Tuy hoạt động sản xuất giảm sút nhưng lĩnh vực dịch vụ lại có một sự mở rộng mạnh mẽ khác. Nhu cầu trong nước vẫn ổn định, việc làm tiếp tục tăng. 
Về mặt giá cả, chi phí nguyên vật liệu và tiền lương cao hơn tiếp tục thúc đẩy lạm phát chi phí đầu vào, dẫn đến giá bán cao hơn do các công ty cố gắng bảo vệ biên lợi nhuận của mình.
Biểu đồ 4: Chỉ số PMI của Pháp năm 2021
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 Nguồn: FocusEconomics

Về xuất khẩu, Pháp chủ yếu xuất khẩu thiết bị vận tải (chiếm 23% tổng kim ngạch xuất khẩu), trong đó hàng không (12%) và công nghiệp ô tô (10%). Nước này cũng xuất khẩu thiết bị cơ khí, thiết bị điện tử và máy tính (19%); hóa chất, nước hoa, mỹ phẩm (12%); các sản phẩm công nghiệp nông sản thực phẩm (10%); sản phẩm luyện kim và kim loại (7%); dược phẩm (6 phần trăm); dệt, da (5%); các sản phẩm cao su và nhựa, các sản phẩm khoáng khác (4%); đồ trang sức, đồ chơi, đồ nội thất (3%); và các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và nuôi trồng thủy sản (3%). 
Các đối tác xuất khẩu chính là: Đức (chiếm 15% tổng kim ngạch xuất khẩu), Tây Ban Nha (8%) và Ý (8%), Anh, Hoa Kỳ (7%) và Bỉ (7%), Trung Quốc (4%) và Hà Lan (4%).
Biểu đồ 5: Xuất khẩu của Pháp 10 tháng năm 2021
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Nguồn: Tradingeconomics

Covid-19 lại là cơ hội để các công ty vừa và nhỏ của Pháp làm quen với các công nghệ kỹ thuật số, tăng tốc tiến trình “hội nhập với không gian mạng”. Theo thống kê của Bộ Kinh tế Pháp, trong năm 2021, đã có hơn 135.000 doanh nghiệp xin được hỗ trợ để phát triển các phương tiện mua bán, trao đổi với các nhà cung cấp, với khách hàng hay nhân viên qua mạng internet. 
Bảng 2: Dự báo tăng trưởng khối lượng xuất nhập khẩu hàng hóa của Pháp đến năm 2025

	Dự báo ngoại thương
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	Năm 2025 

	Khối lượng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (% thay đổi hàng năm)
	7,5
	7.0
	4,5
	3.8
	3.7

	Khối lượng nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ (% thay đổi hàng năm)
	8.0
	6.0
	3.5
	3,3
	2,9


Nguồn: IMF

2.2. Kế hoạch phục hồi hậu Covid-19 
Kế hoạch phục hồi kinh tế của Pháp hậu Covid-19 bao gồm 20 cải cách và 71 khoản đầu tư. Quốc gia này sẽ được hỗ trợ bởi 39,4 tỷ Euro tiền tài trợ từ EU. 46% kế hoạch sẽ hỗ trợ các mục tiêu khí hậu và 21% sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Sau 20 năm, GDP có thể cao hơn 0,2%. Kế hoạch này cũng sẽ tạo ra tới 157 000 việc làm thêm ở Pháp.

Hình 2: Kết quả dự kiến của Kế hoạch phục hồi hậu Covid-19 của Pháp
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Nguồn: ec.europa.eu
Ngày 12/10/2021, Tổng thống Pháp công bố kế hoạch đầu tư 30 tỷ euro cho nước Pháp trong 5 năm sắp tới. Mục tiêu đề ra nhằm khẳng định vị trí của Pháp trên bản đồ công nghiệp quốc tế. Pháp chú trọng vào những lĩnh vực như công nghệ sạch, y khoa, tự chủ về năng lượng, đẩy mạnh ngành công nghiệp sản xuất linh kiện bán dẫn, đưa nước Pháp thành một trung tâm công nghệ cao. 

Pháp có nhiều tập đoàn đa quốc gia hoạt động ở hải ngoại và 31 trong số trong số 500 tập đoàn lớn nhất thế giới là các hãng Pháp. Như vậy, trong bảng xếp hạng của thế giới, Pháp đứng trước cả Đức và Anh, hay Ý, Tây Ban Nha. Một nét tiêu biểu khác là trong số này có nhiều tập đoàn công nghiệp hoạt động rất hiệu quả, nhưng lại ít sản xuất trên lãnh thổ quốc gia.
Tuy nhiên, một trong những mục tiêu trong kế hoạch của tổng thống Macron là giới hạn lượng khí thải carbon trên đất Pháp, nên phải phát triển những công nghệ mới để đạt được mục tiêu đó. Vì vậy, chính phủ khuyến khích sử dụng năng lượng mặt trời, trợ cấp cho tư nhân và doanh nghiệp trang bị pin mặt trời.
II. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CỦA ĐỨC VÀ PHÁP
1. Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của Đức 
Chính phủ Đức ban hành và áp dụng một cách thành công trong phát triển công nghiệp nói chung và công nghiệp hỗ trợ nói riêng, trong đó tiêu biểu có:

-  Chính phủ đã phát triển chiến lược cụm công nghiệp đồng bộ cho tất cả các bộ ngành, đây là một chiến lược có phạm vi rộng, từ các biện pháp với các tác động rộng lớn trên nhiều khía cạnh, đến các định hướng chuyên biệt nhằm vào công nghệ hoặc vào khu vực nhất định nhằm hướng đến mục tiêu thúc đẩy và tài trợ cho các cụm có sản lượng cao, năng suất lao động lớn.

-  Đầu tư vào đội ngũ trí thức bao gồm một số nội dung sau:

+ Đảm bảo độ khả dụng của một lực lượng nhân lực có kỹ năng, được đào tạo với trình độ cao với một loạt chương trình có tên là “Dẫn đầu nhờ giáo dục”, “hiệp ước về việc làm nhằm củng cố động lực tăng trưởng và hiện đại hóa”, chương trình “Đóng góp của lao động di cư đảm bảo số lượng nhân công cần thiết tại Đức”…

+ Mở rộng cung cấp tài chính cho học tập bao gồm các đạo luật về đào tạo và giáo dục cho phép thanh niên hoàn thành quá trình đào tạo không phụ thuộc vào tình trạng tài chính của gia đình họ, đạo luật về thúc đẩy đào tạo nâng cao sự nghiệp theo hướng đào tạo chuyên sâu.

+ Phát triển liên tục hệ thống đào tạo hướng nghiệp với quan điểm đáp ứng những thách thức trong tương lai thông qua Công ước Giáo dục và Đào tạo hướng nghiệp theo đó ngành công nghiệp cam kết sẽ cung cấp 30.000 vị trí đào tạo thường xuyên mới và 25.000 vị trí đào tạo định kỳ hàng năm.

+ Phát triển và cải thiện các quy trình đào tạo suốt đời và đào tạo hướng nghiệp liên tục thông qua Ủy ban đổi mới về đào tạo liên tục trong đó phát triển chiến lược tổng thể về học tập suốt đời và đào tạo hướng nghiệp liên tục.

- Tài trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tăng tỷ trọng đầu tư vào đổi mới của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nước Đức có hơn 100.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ trong đó có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ giữ vị trí hàng đầu trong công nghệ, bao gồm các nội dung cụ thể như sau: (i) Củng cố năng lực đổi mới của doanh nghiệp vừa và nhỏ; (ii) Mở rộng tài trợ cho nghiên cứu phát triển và đổi mới ở doanh nghiệp vừa và nhỏ; (iii) Tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân, bao gồm thiết kế các chương trình cung cấp các khoản vay dài hạn, lãi suất thấp, liên tục cải tiến hệ thống thuế, ban hành các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các hiệp hội tại Đức; (iv) Giảm tình trạng quan liêu thông qua việc thành lập một cơ quan độc lập để đánh giá các điều luật, chính sách đã ban hành nhằm giảm gánh nặng cho các doanh nghiệp.

-. Hỗ trợ cho việc phổ biến và áp dụng công nghệ mới vào thực tế, chú trọng đến việc khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thiết lập việc tiêu chuẩn hóa các quy trình đổi mới, đồng bộ hóa các quy trình, đưa các kết quả nghiên cứu của các trường đại học và viện nghiên cứu vào sử dụng thương mại.

Với định hướng phát triển đúng và phù hợp với thực tiễn, nước Đức đã thực sự thành công trong việc tạo ra những sản phẩm công nghiệp chế tạo có chất lượng hàng đầu thế giới cho dù Đức là một đất nước mà số giờ làm việc của người lao động ít hơn số giờ làm việc của người lao động ở hầu hết bất cứ nước này.
Đối mặt với những thách thức toàn cầu, chẳng hạn như biến đổi khí hậu, khan hiếm tài nguyên, số hóa kinh doanh và xã hội, và khủng hoảng Covid-19, ngành công nghiệp của Đức liên tục thích ứng và phát triển. Đức đã đề ra và thực hiện nhiều chính sách thúc đẩy phát triển cho ngành công nghiệp nói chung và công nghiệp hỗ trợ nói riêng, đáng chú ý là Chiến lược Công nghiệp quốc gia 2030. Mục tiêu là thúc đẩy sự đổi mới toàn diện trên tất cả các thị trường dẫn đầu và các công nghệ hỗ trợ chính.

Hình 3: Chiến lược công nghiệp quốc gia đến năm 2030 của Đức
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Đức tập trung chuyên môn hóa phát triển và chế tạo các sản phẩm công nghiệp phức hợp, nhất là các thiết bị công nghiệp và công nghệ sản xuất mới. Các ngành công nghiệp quan trọng nhất của Đức là chế tạo xe hơi, chế tạo máy, kỹ thuật điện, điện tử và công nghiệp hóa chất. Chỉ riêng trong bốn ngành này đã có 2,9 triệu người làm việc và tạo ra doanh số hơn 800 tỉ Euro. Động lực đổi mới là ngành chế tạo ô tô: khoảng 30% tổng đầu tư của các doanh nghiệp Đức vào nghiên cứu, phát triển đến từ ngành này. Với sáu hãng sản xuất xe hơi là VW, Audi, BMW, Daimler, Porsche (VW) và Opel (General Motors), Đức là một trong số những nước sản xuất ô tô lớn nhất thế giới bên cạnh Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ với một thị phần khá lớn trên thị trường xe hạng trung và hạng cao cấp. Các nhãn mác xe hơi sang trọng nhất thế giới ngày nay hầu như đều có nguồn gốc từ Đức như Bayerische, BMW, Mercedes, Benz, Porsche, Audi, Volkswagen, Bugatti, Lamborghini, Mini, RollsRoye, Bentley…..

Để có các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển, Đức đặc biệt chú trọng đến các ngành công nghiệp hỗ trợ. Sự đầu tư nghiêm túc trong một thời gian dài đã tạo cơ sở cho một loạt các ứng dụng, sản phẩm sáng tạo và dịch vụ hỗ trợ mới trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau, giúp nước này liên tục duy trì được năng lực cạnh tranh cả về năng suất và chất lượng của các ngành công nghiệp. 

Sức mạnh kinh tế của Đức chủ yếu dựa vào hiệu quả của ngành công nghiệp. Để thúc đẩy điều này, chính phủ Đức đã tập hợp tất cả các biện pháp chính sách nghiên cứu, công nghệ và đổi mới của mình trong "Chiến lược công nghệ cao". Tất cả các bộ liên bang làm việc cùng nhau trong chiến lược này và đã phối hợp các biện pháp tương ứng của họ. Chiến lược được phát triển cùng với nghiên cứu, kinh doanh và các nhóm trong xã hội, và được điều chỉnh để phù hợp với những thách thức trong tương lai.
Trong khuôn khổ Chiến lược công nghệ cao của Chính phủ Liên bang Đức, các lĩnh vực các doanh nghiệp vừa và nhỏ sáng tạo trong tất cả các lĩnh vực có thể tiếp cận nguồn tài trợ của chính phủ thông qua các chương trình trung lập về công nghệ của Bộ.
Công nghệ 4.0
Các quy trình sản xuất được kiểm soát kỹ thuật số, các nhà máy thông minh và mạng lưới bán hàng, sản xuất và hậu cần: thuật ngữ "Industrie 4.0" mô tả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tăng tốc nhờ số hóa nhanh chóng.
Industrie 4.0 kết hợp các phương pháp sản xuất với công nghệ thông tin và truyền thông tiên tiến nhất. Cách tiếp cận thông minh này giúp doanh nghiệp Đức có thể cung cấp các sản phẩm phù hợp để đáp ứng yêu cầu của từng khách hàng - với chi phí thấp và chất lượng cao. Phương pháp sản xuất và hậu cần linh hoạt cao có thể tùy chỉnh sản phẩm. Khách hàng và đối tác kinh doanh sẽ trực tiếp tham gia vào các quá trình vận hành và sản xuất, từ đó sẽ có các phương thức sản xuất và sản phẩm gắn bó chặt chẽ với các dịch vụ hiện đại.
Bộ Kinh tế Đức đang hỗ trợ định hình sự thay đổi cấu trúc kỹ thuật số - thông qua nền tảng Industrie 4.0. Dưới sự lãnh đạo của BMWi, nền tảng trước đây của các hiệp hội kinh doanh đã được mở rộng và hiện nay liên minh bao gồm đại diện chính phủ, đại diện các hiệp hội kinh doanh (VDMA, ZVEI, BITKOM, BDI, VDA, BDEW), công đoàn (IG Metall) và khoa học (Hội Fraunhofer).
Cần phải định hình lại chính sách công nghiệp của Đức để công nghiệp vẫn là cốt lõi mạnh mẽ của nền kinh tế Đức. Điều này là do các xu hướng lớn như kỹ thuật số hóa đang thúc đẩy sự thay đổi cấu trúc. Việc định hình lại này không thể hoạt động trừ khi tất cả các đối tác liên quan được tích hợp trong cuộc đối thoại. Vì lý do này, Bộ Kinh tế và các đối tác xã hội và hiệp hội công nghiệp đã thành lập Liên minh “Tương lai của ngành công nghiệp”.

Liên minh tập hợp các chuyên gia chính về chính sách công nghiệp và cải thiện sự phối hợp của các lợi ích chính sách công nghiệp, nhằm liên kết các lĩnh vực chính của nghiên cứu và chính sách tài trợ cũng như chính sách công nghiệp và cạnh tranh ở Đức và Châu Âu.
2. Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của Pháp
Pháp, cùng với Vương quốc Anh, được xếp hạng trong số các nước công nghiệp phát triển đã trải qua mức độ phi công nghiệp hóa lớn nhất trong những thập kỷ gần đây. 
Trong những năm qua, chính sách công nghiệp không còn được coi là ưu tiên ở Pháp, nhưng chính phủ Pháp vẫn tiếp tục phát huy tác dụng chính của ngành công nghiệp. Vào cuối thập kỷ thứ nhất của thế kỷ XXI, Pháp nhận thấy mình phải chịu một mức thuế - phí an sinh xã hội, thuế doanh nghiệp, thuế sản xuất - cao hơn nhiều so với một số đối thủ cạnh tranh chính, đặc biệt là ở Đức. Các công ty Pháp quyết định thúc đẩy mạnh việc di dời. Đồng thời, Pháp đã chọn chính sách trọng cầu trong khi Đức và các nước khác, chia sẻ đồng tiền chung, quyết tâm tăng cường khả năng cạnh tranh của họ thông qua chính sách trọng cung.
Đã có những thay đổi chính sách đáng kể trong mười năm qua; nhận thức về những hạn chế ảnh hưởng đến ngành công nghiệp của Pháp đã mang lại một loạt các biện pháp khắc phục. Pháp cũng đã xem xét lại việc hỗ trợ đổi mới và R&D, đặc biệt là với việc cải cách tín dụng thuế nghiên cứu (CIR) vào năm 2008; về hỗ trợ đổi mới và định lượng ban đầu của các nguồn tài chính của chính sách công nghiệp vào năm 2019.
Chính sách công nghiệp năm 2019 tập trung vào bảy lĩnh vực công nghiệp - sản phẩm y tế, hàng không, ô tô, vũ trụ, đường sắt, điện và viễn thông - trong đó nhà nước đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. 
Trong lĩnh vực viễn thông, các chính sách công đã không duy trì được một ngành công nghiệp thiết bị đủ quy mô. 

Ngành công nghiệp ô tô, mặc dù thường xuyên sử dụng các khoản trợ cấp, đã bị sụt giảm nhanh chóng  sau các thử nghiệm  ở Pháp. Ngược lại, ngành đường sắt vẫn giữ được vị thế vững chắc và khả năng làm chủ công nghệ tốt, nhưng ngành này cũng phải đối mặt với những thách thức khi có sự xuất hiện của đối tác cạnh tranh là Trung Quốc. 
Hàng không là một lĩnh vực mà chính sách công nghiệp đã thành công trong những thập kỷ gần đây, ngay cả khi Airbus bị cản trở bởi cuộc khủng hoảng hiện tại.

Trong những năm gần đây, căng thẳng thương mại mới nảy sinh giữa các cường quốc đã làm tăng nhận thức ở Pháp và châu Âu về sự cần thiết của một chính sách công nghiệp để bảo tồn chủ quyền của lục địa và đạt được một biện pháp độc lập hơn trước thiện chí của các quốc gia khác, thỏa mãn nhu cầu cần thiết. Cuộc khủng hoảng Covid-19 đã cho thấy sự phụ thuộc của Châu Âu vào một số ít các nước thứ ba để cung cấp một số hoá chất và thuốc cơ bản, y tế, truyền thông, lưu trữ dữ liệu, thiết bị sản xuất năng lượng và pin cho xe điện mà không có nguồn thay thế. 
Hậu quả ngày càng tăng của các cuộc khủng hoảng sinh thái do biến đổi khí hậu và sự sụp đổ của đa dạng sinh học. Vì vậy, chính sách công nghiệp của Pháp hướng tới mục tiêu phát triển một nền công nghiệp thịnh vượng trên lãnh thổ quốc gia.
Để thực hiện việc đổi mới chính sách công nghiệp này một cách hiệu quả nhất có thể, điều cần thiết là phải nghiên cứu các bài học của quá khứ để tránh lặp lại những sai lầm và triển khai hiệu quả.

Sự cần thiết của chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ
Bắt đầu từ giữa những năm 1980, và trong khoảng 20 năm sau đó, khái niệm về chính sách công nghiệp không phổ biến ở các nước tiên tiến, thường bị đánh giá là các biện pháp can thiệp tùy ý, không hiệu quả và có lợi cho các cường quốc hoặc những công ty đang phát triển. 
Nhưng trong lĩnh vực hàng không dân dụng và quân sự, vũ trụ, Internet, GPS, TGV, và công nghiệp dược phẩm - không chỉ được lợi ích công cộng mà còn mang lại lợi ích cho khu vực tư nhân. Tuy nhiên, những tiến bộ quan trọng, ngoài những phát minh công nghiệp quan trọng, sẽ không thể thực hiện được nếu không có một số hình thức hỗ trợ tích cực và có mục tiêu của cộng đồng.
Cho đến đầu những năm 2000, nhiều quốc gia đã quyết định áp dụng các chính sách công nghiệp được xây dựng rõ ràng. Quan điểm cho rằng sự phát triển của các công việc dịch vụ có thể thay thế các công việc công nghiệp đã phổ biến ở nhiều nước tiên tiến. Đức với các chính sách hỗ trợ từ phía cung của các nhà cung cấp hàng hóa mà nước này đã khôi phục lại sự thuận lợi trong lĩnh vực công nghiệp. Trong thời gian này, Pháp đưa ra lựa chọn ngược lại là hỗ trợ cầu. Song song với đó, khuôn khổ chính sách cạnh tranh của châu Âu được củng cố, việc củng cố khuôn khổ đa phương cho thương mại liên vùng với sự ra đời của Tổ chức Thương mại Thế giới và việc nhân rộng các hiệp định thương mại tự do đã làm giảm dư địa cho các chính sách công nghiệp truyền thống.
Pháp sử dụng các đòn bẩy tương đương: hỗ trợ cho R&D và đổi mới tư nhân và công cộng, hỗ trợ cho các cụm và hợp tác công nghiệp, tiêu chuẩn kỹ thuật, mua sắm công, v.v. Đặc biệt, Pháp đã nổi bật bằng việc sử dụng tích cực hơn các khoản đầu tư cổ phần của nhà nước vào một số công ty, và bằng sự can thiệp của công chúng để hỗ trợ hoặc chống lại một số hoạt động mua bán sáp nhập. 
Chính sách công và sở hữu trí tuệ trong công nghiệp 

Pháp khác với các nước tương đương về đầu tư cổ phần của nhà nước vào các công ty công nghiệp, cũng như về số lượng và sự đa dạng của hỗ trợ tài chính cho các công ty. Tuy nhiên, phần lớn hoạt động trong lĩnh vực chính sách công nghiệp vẫn được thực hiện thông qua các cơ chế phi tài chính, bằng các kênh lập pháp, quản lý hoặc hành chính khác nhau. Một số cơ chế này chủ yếu là quản lý, đặc biệt là trong các lĩnh vực mua sắm công, giấy phép, sở hữu công nghiệp, tiêu chuẩn (tiêu chuẩn kỹ thuật), chứng nhận, và tất nhiên, trong các lĩnh vực được cơ quan quản lý nhà nước "điều chỉnh" (CRE, Arcep). 
Khung pháp lý về sở hữu công nghiệp là rất quan trọng để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hưởng lợi từ thành quả của những nỗ lực đổi mới của Pháp. Nhận định này là một trong những lý do cho luật PACTE (2019), nhằm tăng cường an ninh pháp lý đối với quyền sở hữu công nghiệp của Pháp. Hơn nữa, các vấn đề về sở hữu trí tuệ thường vẫn là một nguồn căng thẳng giữa các công ty tư nhân và các phòng thí nghiệm nghiên cứu công. 
Để phát triển những đổi mới mang tính đột phá cho phép một quốc gia phát huy thế mạnh công nghiệp của mình, các khuôn khổ và quy trình quản lý phải đủ khả thi và đủ nhanh để cho phép thử nghiệm và đủ nghiêm ngặt để đưa ra biện pháp bảo vệ trước những rủi ro lớn.
Hội đồng đổi mới đã được thành lập năm 2019 thiết lập các ưu tiên chiến lược trong chính sách đổi mới của Pháp và chỉ đạo các khoản đầu tư được thực hiện trong khuôn khổ của Quỹ Đổi mới và Công nghiệp. 

Ngoài các chính sách xuyên suốt như thuế, cơ sở hạ tầng, đào tạo, chính sách tiền tệ, chính sách công nghiệp tập hợp các biện pháp can thiệp công được thiết kế đặc biệt để khuyến khích sự phát triển của ngành công nghiệp. Chính sách công nghiệp kiểu cũ trao cho Nhà nước vai trò chủ chốt với tư cách là cổ đông hoặc nhà sản xuất. Ngày nay, và trong thời bình thường mới, chính sách công nghiệp dựa vào vai trò gián tiếp hơn của các cơ quan công quyền. Do đó, có nhiều loại công cụ và viện trợ, nhưng cũng có sự đa dạng của các công cụ phi tài chính: thu hút và kiểm soát đầu tư nước ngoài, đăng ký, quyền sở hữu công nghiệp, tiêu chuẩn hóa (tiêu chuẩn kỹ thuật) và chứng nhận…
III. ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG MỘT SỐ KINH NGHIỆP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CỦA ĐỨC VÀ PHÁP TRONG THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM 
1. Thực tiễn phát triển CNHT tại Việt Nam 
Trong những năm qua, chính phủ Việt Nam đã có sự quan tâm chỉ đạo phát triển công nghiệp hỗ trợ. Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018, của Bộ Chính trị đưa ra định hướng: Xây dựng tiêu chí ưu tiên trong lựa chọn phát triển công nghiệp hỗ trợ, tập trung vào các khâu còn yếu của chuỗi giá trị sản phẩm hoặc công đoạn quyết định đến chất lượng, giá trị sản phẩm của ngành. Hỗ trợ phát triển các nhà cung ứng trong các ngành công nghiệp ưu tiên, coi đây là cốt lõi của chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ.
Ngày 6-8-2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP, “Về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ”. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, doanh nghiệp Việt Nam có khả năng sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có tính cạnh tranh cao. Theo nghị quyết này, Việt Nam sẽ hình thành 5 trung tâm hỗ trợ kỹ thuật trên toàn quốc để cung cấp các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ. Trong đó, 3 trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp trong lĩnh vực cơ khí, điện tử và 2 trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghiệp lĩnh vực dệt may, da giày nhằm hỗ trợ đổi mới sáng tạo, sản xuất thử nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển, như ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với mức 10% trong thời gian 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Đặc biệt, Nghị định số 57/2021/NĐ-CP, ngày 4-6-2021, của Chính phủ “Bổ sung điểm g, khoản 2, Điều 20, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ” quy định các doanh nghiệp có dự án đầu tư (đầu tư mới và đầu tư mở rộng) sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trước năm 2015 và đã được cấp giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sẽ được áp dụng mức ưu đãi thuế cao nhất, đối với thu nhập phát sinh từ dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho thời gian còn lại, kể từ kỳ tính thuế được cấp giấy xác nhận ưu đãi công nghiệp hỗ trợ.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ đã thúc đẩy doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, cải thiện năng lực sản xuất và tham gia ngày càng sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Năm 2018, có khoảng 2.000 doanh nghiệp sản xuất phụ tùng, linh kiện và hơn 1.500 doanh nghiệp sản xuất vật liệu cho ngành dệt - may, da - giày (chiếm gần 4,5% tổng số doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo), tạo việc làm cho hơn 600.000 lao động, chiếm 8% lao động toàn ngành chế biến, chế tạo), doanh thu sản xuất, kinh doanh xấp xỉ 1 triệu tỷ đồng (đóng góp khoảng 11% tổng doanh thu toàn ngành chế biến, chế tạo).

Một số doanh nghiệp sản xuất linh kiện Việt Nam có năng lực khá tốt trong một số lĩnh vực như sản xuất khuôn mẫu các loại; linh kiện xe đạp, xe máy; linh kiện cơ khí tiêu chuẩn; dây cáp điện; linh kiện nhựa - cao-su kỹ thuật; săm lốp các loại. Các sản phẩm này đã đáp ứng được nhu cầu trong nước và xuất khẩu tới các quốc gia trên thế giới. Năng lực sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong nước theo đó được nâng lên, tỷ lệ nội địa hóa của một số ngành công nghiệp Việt Nam được cải thiện.

Hiện nay, tỷ lệ nội địa hóa của một số ngành công nghiệp Việt Nam đã được cải thiện. Ví dụ như tỷ lệ nội địa hóa các ngành điện tử gia dụng là 30% - 35%; điện tử phục vụ các ngành ô-tô - xe máy khoảng 40% (chủ yếu cho sản xuất xe máy). Đối với ngành sản xuất, lắp ráp ô-tô, một số dòng xe đã đạt tỷ lệ nội địa hóa cao, đáp ứng thị trường nội địa (xe tải đến 7 tấn đáp ứng khoảng 70% nhu cầu, tỷ lệ nội địa hóa trung bình 55%; xe khách từ 10 chỗ ngồi trở lên, xe chuyên dụng đáp ứng khoảng 90% nhu cầu, tỷ lệ nội địa hóa đạt tối đa đến 40%).

Dây chuyền sản xuất gia công cơ khí được trang bị hiện đại với nhiều máy móc thiết bị, robot.. của Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Chu Lai - Trường Hải, thuộc Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO), tại khu phức hợp Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam_ Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, ngành công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn sơ khai và còn nhiều yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu của ngành công nghiệp chế tạo, lắp ráp, đặc biệt là cung cấp linh kiện cho các doanh nghiệp, các tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài. Hơn nữa, số lượng doanh nghiệp chuyên về công nghiệp hỗ trợ còn ít, trình độ chỉ ở mức trung bình, thậm chí còn thấp và lạc hậu so với khu vực và nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là một trở lực lớn cho sự phát triển ổn định, bền vững của nền kinh tế nước ta trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng.

Do cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của các đối tác và khả năng cạnh tranh đang còn thấp. Cho đến nay, hệ thống công nghiệp hỗ trợ mới bao gồm các nhóm phục vụ ngành điện tử tin học; dệt may, da giày; sản xuất, lắp ráp ô-tô, xe máy; gia công kim loại phục vụ sản xuất công nghiệp...

Đối với ngành điện tử - tin học, công nghiệp hỗ trợ mới tập trung ở những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với 90% tổng vốn đầu tư. Doanh nghiệp trong nước chiếm 2/3 số cơ sở sản xuất, sử dụng 60% lực lượng lao động, song chỉ chiếm chưa đầy 10% tổng số vốn đầu tư.

Trong ngành dệt may - da giày, tuy là ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn, nhưng chưa có công nghiệp hỗ trợ thích đáng nên tỷ lệ nội địa hóa đang còn thấp. Nguyên phụ liệu cho ngành dệt may phải nhập khẩu từ 70% - 80%.

Trong ngành ô-tô, tỷ lệ nội địa hóa đối với xe cá nhân đến 9 chỗ ngồi: mục tiêu đề ra là 40% vào năm 2005, 60% vào năm 2010, tuy nhiên đến nay mới đạt bình quân khoảng 7% - 10%, trong đó Thaco đạt 15% - 18%, Toyota Việt Nam đạt 37% đối với dòng xe Inova. Đối với các loại xe tải, xe khách từ 10 chỗ ngồi trở lên, xe chuyên dụng sản xuất trong nước, tỷ lệ nội địa hóa trung bình 55%; xe khách từ 10 chỗ ngồi trở lên, xe chuyên dụng đáp ứng khoảng 90% nhu cầu, với tỷ lệ nội địa hóa đạt từ 45% đến 55%.

Có thể nói, mặc dù có nhiều triển vọng, song do phát triển trên nền sản xuất khép kín, công nghệ nền lạc hậu và đội ngũ doanh nhân chưa có nhiều kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ; với thị trường nhỏ, chưa đủ quy mô sản xuất, giá thành cao, sức cạnh tranh thấp, nên thương hiệu và thị phần của công nghiệp hỗ trợ Việt Nam còn nhiều hạn chế. Trong số khoảng 1.800 doanh nghiệp sản xuất phụ tùng, linh kiện chỉ có khoảng hơn 300 doanh nghiệp trong nước tham gia vào mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia. Trình độ sản xuất và công nghệ của doanh nghiệp đã từng bước được cải thiện nhưng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong nước chủ yếu vẫn là linh kiện và chi tiết đơn giản, hàm lượng công nghệ trung bình và thấp, có giá trị nhỏ trong cơ cấu giá trị sản phẩm. Các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có hàm lượng công nghệ cao vẫn chủ yếu do các doanh nghiệp FDI cung cấp.

Khoảng cách giữa yêu cầu của các tập đoàn đa quốc gia và năng lực đáp ứng của các doanh nghiệp sản xuất nội địa còn rất lớn. Một số doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia cung ứng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, song còn ít doanh nghiệp có chiến lược phát triển dài hạn để có thể đầu tư chiều sâu về thiết bị, công nghệ, quản lý, cũng như nhân lực.

Lĩnh vực sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước khá giống nhau, cả về trình độ, quy mô, công nghệ và sản phẩm. Phần lớn các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, chưa đủ năng lực đầu tư, hấp thụ và đổi mới công nghệ sản xuất. Các doanh nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ còn gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt là lao động tay nghề cao. Trình độ của đội ngũ quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam còn hạn chế, trong khi đây là nhân tố quyết định đường lối, chiến lược kinh doanh và cách thức vận hành doanh nghiệp, khả năng chấp nhận rủi ro để thực thi các điều chỉnh, cải cách thông qua đầu tư, đổi mới công nghệ, cách thức quản lý...
Hình 4: Hoạt động ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam
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Nguồn: Diễn đàn doanh nghiệp

Bên cạnh đó, sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài còn lỏng lẻo, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ chưa phong phú về chủng loại, kiểu dáng và mẫu mã, chất lượng sản phẩm còn thấp, giá thành cao… Hiện nay, một số ngành công nghiệp có thế mạnh của Việt Nam như điện tử, dệt may, da giày, lắp ráp ô-tô, xe máy… hầu như chưa có công nghiệp hỗ trợ đi kèm, nên phải phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu, khiến sản xuất còn manh mún, bị động, chi phí cao. Nguyên phụ liệu trong nước chỉ co cụm ở các doanh nghiệp FDI, còn doanh nghiệp trong nước chưa đáp ứng được chất lượng cho các đơn hàng xuất khẩu. Số doanh nghiệp Việt Nam tham gia trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ còn khá khiêm tốn. Các doanh nghiệp cung cấp linh kiện, bán sản phẩm hiện nay chủ yếu là các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc đang đầu tư vào Việt Nam, tiếp theo là các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc), cuối cùng mới là các doanh nghiệp Việt Nam với tỷ trọng thấp vì vẫn đang còn khoảng cách tiêu chuẩn chất lượng khá lớn giữa các nhà cung cấp linh kiện trong và ngoài nước. Điều này dẫn đến giá trị gia tăng của sản phẩm công nghiệp Việt Nam thấp, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong các ngành này hạn chế…
Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam là do:

Thứ nhất, chưa xây dựng được chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ để các doanh nghiệp dựa vào xây dựng chiến lược phát triển cho riêng mình, từ đó các doanh nghiệp mới có thể yên tâm đầu tư. 

Thứ hai, chưa có chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là chính sách về vốn vay, lãi suất ưu đãi, chính sách thuế,… ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ. 
Hình 5:Kết cấu hạ tầng phục vụ cho công nghiệp hỗ trợ còn thấp
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Nguồn: Báo Lao động

Thứ ba, chưa có quy hoạch đồng bộ cho phát triển công nghiệp hỗ trợ. Mặc dù ngành công nghiệp hỗ trợ đã được quy hoạch tổng thể nhưng việc quy hoạch lại chưa được thực hiện cho từng vùng, miền, địa phương, do đó việc phát triển công nghiệp hỗ trợ còn mang tính tự phát, chưa có sự gắn kết giữa phát triển công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp hỗ trợ nói riêng.

Thứ tư, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu, trình độ công nghệ, kỹ thuật của các doanh nghiệp còn lạc hậu, khó có khả năng chuyển giao công nghệ, đặc biệt là những ngành có hàm lượng công nghệ, kỹ thuật cao.

Thứ năm, sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ còn lỏng lẻo, nhiều doanh nghiệp FDI muốn tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam nhưng còn thiếu thông tin và cơ hội.

Thứ sáu, chưa thành lập cơ quan độc lập của Nhà nước để chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có điều kiện tiếp cận những tập đoàn, doanh nghiệp công nghiệp lớn nhằm học hỏi và ký kết hợp đồng cung ứng sản phẩm.

Thứ bảy, kết cấu hạ tầng phục vụ cho công nghiệp hỗ trợ còn yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ.

Chính phủ xác định mục tiêu đặt ra đến năm 2030, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam có khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng được 45% nhu cầu thiết yếu cho sản xuất, tiêu dùng trong nội địa và giá trị xuất khẩu chiếm 25% giá trị sản xuất công nghiệp; phấn đấu đạt khoảng 2.000 doanh nghiệp.

2. Các đề xuất cụ thể

Trên cơ sở phân tích các kinh nghiệm về phát triển CNHT của Đức và Pháp- hai nền kinh tế hàng đầu tại EU có thể rút ra một số giải pháp có thể thực hiện trong thực tiễn CNHT Việt Nam như sau: 

2.1. Kinh nghiệm về hoàn thiện pháp lý và hướng vận dụng linh hoạt tại Việt Nam: 

a) Kinh nghiệm: Kinh nghiệm từ Đức và Pháp cho thấy nền tảng chính sách phù hợp và đồng bộ sẽ quyết định tốc độ tiến lên hay thụt lùi của các ngành công nghiệp hỗ trợ. 

Nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ, bảo đảm nguồn nguyên vật liệu, linh phụ kiện và nâng cao giá trị gia tăng tạo ra trong nước, trước hết, cần rà soát, xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp với các cam kết hội nhập quốc tế để hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển.

b) Hướng vận dụng linh hoạt:

Xét trong điều kiện thực tiễn của Việt Nam và bối cảnh mới hiện nay, có thể thấy điểm khác biệt so với thời kỳ đầu phát triển CNHT tại Đức và Pháp là hiện n ay các ngành CNHT của Việt Nam khởi động trong bối cảnh hội nhập kinh tế và Việt Nam áp dụng những điều kiện của các hiệp định thương mại tự do (FTA). Môi trường pháp lý do đó vừa phải đảm bảo hỗ trợ sản xuất trong nước, vừa tuân thủ các cam kết quốc tế trong đó không thể áp dụng các biện pháp bảo hộ không bị cấm trong các thỏa ước, hiệp định quốc tế. Như vậy công cụ thuế nhập khẩu và hạn ngạch không thể phát huy mà thay vào đó tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng cũng như định hướng cho các doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi giá trị, nhất là khai thác thị trường mới.

Nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa bằng cách chính sách hỗ trợ về khoa học công nghệ, nguồn nhân lực, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà quan liêu, thu hút đầu tư, tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong nước hợp tác với các doanh nghiệp từ EU như Đức và Pháp, qua đó giúp họ học hỏi từ các doanh nghiệp FDI; hoặc nếu may mắn hơn thì có thể xây dựng mối liên kết, đối tác bền vững và nhận chuyển giao công nghệ.
Đặc biệt cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ: Điều chỉnh, sửa đổi những quy định còn vướng mắc trong Nghị định số 111/2015/NĐ-CP, ngày 3-11-2015, của Chính phủ “Về phát triển công nghiệp hỗ trợ” liên quan đến phạm vi công nghiệp hỗ trợ; làm rõ tiêu chí xác định đối tượng ưu đãi; rà soát, cập nhật và điều chỉnh danh mục các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Đồng thời, nghiên cứu ban hành chính sách thúc đẩy một số ngành công nghiệp ưu tiên phát triển, như: Cơ khí, ô-tô, dệt may, da - giày, điện tử; nghiên cứu chiến lược hỗ trợ xuất khẩu đối với các sản phẩm công nghiệp trọng điểm… nhằm tạo thị trường cho các ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển, bao gồm các chính sách về thị trường, phòng vệ thương mại và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp. Đặc biệt, trong bối cảnh hàng rào thuế quan dần được gỡ bỏ khi Việt Nam thực hiện các hiệp định thương mại tự do, Chính phủ cần xây dựng và thực thi hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành công nghiệp hỗ trợ phù hợp để bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng trong nước…
Xây dựng chính sách đột phá tạo lập môi trường khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

2.2. Kinh nghiệm về phát triển công nghiệp hạ nguồn và hướng vận dụng linh hoạt tại Việt Nam: 

a) Kinh nghiệm: Phát triển mạnh công nghiệp hạ nguồn, trong đó có ngành công nghiệp năng lượng, cơ khí chính xác, cơ khí chế tạo,… để bảo đảm cho công nghiệp hỗ trợ có điều kiện và nền tảng phát triển.

b) Vận dụng linh hoạt: 

Việc phát triển các ngành công nghiệp hạ nguồn (các ngành sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh) có vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghiệp hỗ trợ, cũng như thu hút các tập đoàn đa quốc gia đầu tư các dự án quy mô lớn tại Việt Nam. Bằng cách thúc đẩy các ngành sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh, thị trường công nghiệp hỗ trợ trong nước sẽ được duy trì và mở rộng, tạo tiền đề để các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung cấp, tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm cuối cùng.

Để làm được điều này cần bố trí đủ nguồn kinh phí sự nghiệp cho các Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ để triển khai hiệu quả các nội dung hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước. Đồng thời, khuyến khích các địa phương huy động các nguồn lực cho phát triển công nghiệp hỗ trợ phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, gắn với việc tận dụng tốt nguồn nguyên liệu đầu vào, tài nguyên thiên nhiên cho sản xuất CNHT. Đặc biệt cần hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp cận đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và sử dụng các nguồn kinh phí đó một cách hiệu quả. 
2.3. Kinh nghiệm về phát triển chuỗi giá trị và vận dụng linh hoạt tại Việt Nam

a) Kinh nghiệm: Phát triển chuỗi giá trị. Có thể thấy để có được những doanh nghiệp đa quốc gia hàng đầu thế giới có quê hương là Đức và Pháp như hiện nay, việc xây dựng và điều hành các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu là chìa khóa thành công của hai nền kinh tế công nghiệp hàng đầu châu Âu này.  Với thế mạnh tại hạ nguồn, các ngành công nghiệp tại Đức và Pháp đạt được giá trị gia tăng cao và tầm ảnh hưởng lớn trong toàn chuỗi giá trị, giúp họ chủ động trong đầu tư nước ngoài và tái đầu tư cho các hoạt đông nghiên cứu, phát triển. 

b) Vận dụng linh hoạt tại Việt Nam.

Việt Nam là một nước đi sau Đức và Pháp về CNHT với khoảng cách tính bằng vài thập kỷ. Tuy nhiên hội nhập kinh tế quốc tế và vị trí thuận lợi tại khu vực Đông Nam Á mang lại cho nước ta những điều kiện đặc biệt để phát triển CNHT nếu biết vận dụng linh hoạt kinh nghiệm về chuỗi giá trị của Đức và Pháp. Theo đó cần nắm bắt các cơ hội hợp tác, tham gia, hình thành và phát triển chuỗi giá trị trong nước thông qua thu hút đầu tư hiệu quả và thúc đẩy kết nối kinh doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp đa quốc gia, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp trong nước và nước ngoài; xây dựng các khu công nghiệp hỗ trợ tập trung để tạo cụm liên kết ngành; phát triển các ngành công nghiệp vật liệu nhằm tăng cường tính tự chủ về nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, nâng cao giá trị gia tăng nội địa, sức cạnh tranh của sản phẩm và vị trí của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, thúc đẩy sự phát triển của các ngành sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh; hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm các doanh nghiệp Việt Nam trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ưu tiên phấn đấu có một số tập đoàn tầm cỡ khu vực, tạo hiệu ứng lan tỏa và dẫn dắt các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ khác phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22-3-2018, của Bộ Chính trị “Về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

2.4. Kinh nghiệm phát triển và bảo vệ thị trường nội địa và vận dụng linh hoạt trong thực tiễn của Việt Nam:
Như đã phân tích ở trên việc tham gia các FTA mang lại cơ hội cho hàng xuất khẩu của Việt Nam nhưng cũng tạo áp lực cạnh tranh lớn trên thị trường nội địa khi hàng rào thuế quan cho hàng nhập khẩu được gỡ bỏ. 

Khi công cụ thuế quan không thể thực hiện, việc phát triển thị trường nội địa để tạo điều kiện phát triển công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển cần dựa trên các công cụ phi thuế trong đó có các tiêu chuẩn chất lượng. Cụ thể, bảo đảm quy mô thị trường nội địa thông qua các giải pháp phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển trên nguyên tắc bảo đảm hiệu quả kinh tế; xây dựng và thực thi hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành công nghiệp phù hợp để bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng trong nước.

Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng công nghiệp nhập khẩu và sử dụng các hàng rào kỹ thuật để bảo vệ hợp lý thị trường nội địa phù hợp với các cam kết và thông lệ quốc tế. Đồng thời, tìm kiếm, mở rộng thị trường ngoài nước trên cơ sở tận dụng các hiệp định FTA đã ký kết; triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển tham gia hiệu quả các hiệp định thương mại tự do; tích cực tháo gỡ rào cản, chống hành vi độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh; phát triển các loại hình và phương thức kinh doanh thương mại hiện đại.
- Xây dựng chính sách về thuế khác (ngoài thuế nhập khẩu) đối với linh kiện, phụ tùng nhập khẩu linh hoạt, phù hợp để giúp các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh cắt giảm giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh so với hàng hóa nhập khẩu.

2.5. Các giải pháp khác: 
- Nâng cao năng lực doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ: Xây dựng và vận hành hiệu quả các trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng và địa phương từ vốn đầu tư trung hạn của Trung ương và địa phương trên cơ sở nhu cầu, mục tiêu phát triển và nguồn lực sẵn có nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh, tạo cơ hội tham gia sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu.

- Tập trung nâng cao năng lực khoa học, công nghệ cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển nhằm tạo sự bứt phá về hạ tầng công nghệ, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, mua bán, chuyển giao các sản phẩm khoa học, công nghệ; đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học, công nghệ; tăng cường cơ chế hợp tác công tư trong việc triển khai các dự án đổi mới công nghệ, nghiên cứu và phát triển.

- Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo thông qua các chương trình, kế hoạch quốc gia về nâng cao tay nghề, thúc đẩy liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Cùng với đó, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, phát triển hệ thống quản lý và bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp, triển khai mô hình quản lý theo hướng hiện đại, tinh gọn, chuyên nghiệp, áp dụng theo các tiêu chuẩn quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, đặc biệt đối với các kỹ năng nghề quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

- Tập trung hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm một số doanh nghiệp Việt Nam trong các ngành công nghiệp hạ nguồn trọng điểm như ngành ô-tô, điện - điện tử, dệt may, da - giày trở thành các tập đoàn có tầm cỡ khu vực, tạo hiệu ứng lan tỏa và dẫn dắt các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW, của Bộ Chính trị.
- Thực thi có hiệu quả việc kiểm soát hiện tượng chuyển giá, gian lận thuế đối với các doanh nghiệp FDI nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy các doanh nghiệp công nghiệp trong nước đầu tư sản xuất, kinh doanh thông qua các biện pháp: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và liên thông dữ liệu, thông tin về doanh nghiệp FDI trong các cơ quan chức năng của Việt Nam để có sự phối hợp đồng bộ, thông suốt trong kiểm soát chuyển giá của các cơ quan chức năng; tăng cường thanh tra giá chuyển giao, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành thuế.

KẾT LUẬN
Đức và Pháp là hai quốc gia thành công trong phát triển ngành công nghiệp, góp phần lớn trong cơ cấu GDP của đất nước. Nhằm chủ động trong sản xuất công nghiệp, Đức và Pháp cũng rất chú trọng đến công nghiệp hỗ trợ, xác định mục tiêu chiến lược trong chuỗi cung ứng cho các sản phẩm công nghiệp.
Trong chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ quốc gia, cả Đức và Pháp đã dành 1,7 tỷ euro để hỗ trợ địa phương phát triển và sản xuất tế bào pin cho xe điện nhằm phá vỡ sự phụ thuộc của các nhà sản xuất ô tô EU vào các nhà cung cấp châu Á.
Tại Việt Nam, chính phủ đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển, như ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với mức 10% trong thời gian 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ của chính phủ đã thúc đẩy doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, cải thiện năng lực sản xuất và tham gia ngày càng sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu. 
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế trong phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam. Từ những kinh nghiệm về triển khai chính sách phát triển công nghiệp của Đức và Pháp, doanh nghiệp Việt Nam có thể ứng dụng một số giải pháp, chiến lược của hai quốc gia phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam, nhằm xây dựng những kế hoạch dài hạn phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, tham gia tích cực trong chuỗi cung ứng không chỉ trong nước mà mở rộng đến các thị trường trên thế giới. 
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